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STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Dân tộc 

(Giấy KS)
Nơi ở hiện tại Ghi chú

1 Bùi Đức Anh Nam 26/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ 

Keo) Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

Đã duyệt

2 Dương Hoàng Anh Nam 13/09/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

3 Nguyễn Hà Anh Nữ 21/07/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

4 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 08/01/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ 

Keo) Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

Đã duyệt

5 Phạm Thị Minh Ánh Nữ 04/12/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

6 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 28/05/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

7 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 14/08/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

8 Đào Khánh Chi Nữ 24/05/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

9 Lê Quỳnh Chi Nữ 02/10/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ 

Keo) Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

Đã duyệt

10 Nguyễn Hải Đăng Nam 28/08/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt
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11 Dương Tiến Đạt Nam 17/07/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

12 Nguyễn Minh Đức Nam 21/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

13 Đào Ánh Dương Nữ 27/10/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tự, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

14 Nguyễn Công Anh Duy Nam 28/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

15 Trần Gia Hân Nữ 10/12/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

16 Nguyễn Phú Anh Hiếu Nam 06/08/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

17 Lưu Minh Huế Nữ 16/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ 

Keo) Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

Đã duyệt

18 Bùi Minh Khánh Nam 10/07/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ 

Keo) Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

Đã duyệt

19 Nguyễn Đăng Khoa Nam 07/02/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

20 Hoàng Minh Khôi Nam 18/10/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ 

Keo) Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

Đã duyệt

21 Nguyễn Mậu Tuấn Kiệt Nam 13/08/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

22 Phạm Ngọc Lâm Nam 06/08/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt



23 Nguyễn Phương Linh Nữ 22/07/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

24 Cao Xuân Nhật Minh Nam 04/12/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

25 Nguyễn Quang Minh Nam 07/09/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

26 Ngô Văn Nghĩa Nam 01/11/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ 

Keo) Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

Đã duyệt

27 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 13/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất B, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

28 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 29/09/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

29 Nguyễn Đình Nhân Nam 08/02/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất B, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

30 Bùi Ngọc Thảo Nhi Nữ 18/04/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ 

Keo) Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

Đã duyệt

31 Đặng Hải Phong Nam 26/11/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

32 Nguyễn Đình Phước Nam 08/02/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất B, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

33 Nguyễn Nhật Quang Nam 10/08/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

34 Phạm Anh Thư Nữ 26/01/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất B, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt



35 Nguyễn Đức Trung Nam 19/04/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất B, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt

36 Bùi Khánh Vy Nữ 08/04/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ 

Keo) Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

Đã duyệt

37 Dương Hoàng Yến Nữ 10/12/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội
Đã duyệt
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